UBND TINH PONG NAI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BAN QUAN LY Poc lap - Tu do - Hanh phic
CAC KHU CONG NGHIEP

S6: 207  /GPMT-KCNDN Pong Nai, ngdy 26thang 12 nam 2024

GIAY PHEP MOI TRUONG

BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP PONG NAI

Can cvr Ludt Bdo vé moi truong nam 2020;

Can cir Nghi dinh s6 08/2022/NP-CP ngay 10 thang 01 ndam 2022 ciia Chinh
phii quy dinh chi tiét mét sé diéu ciia Ludt Bdo vé mdi treong;

Can cit Théng tw s6 02/2022/TT-BTNMT ngay 10 thing 01 nam 2022 ciia
Bé truong Bé Tai nguyén va Moi truong quy dinh chi tiét thi hanh mét sé diéu
cua Ludt Bao vé moi truong;

Can cit Quyét dinh s6 35/2023/0D-UBND ngay 28 thang 8 nam 2023 ciia
Uy ban Nhan dan tinh Béng Nai ban hanh quy dinh vé chirc nang, nhiém vy,
quyén han va co cdu té chirc ciia Ban Qudn 1y cdc Khu céng nghiép Pong Nai;

Can cir Quyét dinh s6 1643/0P-UBND ngay 27 thang 6 nam 2022 ciia Uy
ban Nhan dan tinh ang Nai vé viéc iy quyén Ban Quan ly cac Khu cdng nghicp
Pong Nai thye hién tham dinh phé duyét két qud tham dinh béo céo danh gia tac
déng méi triwong, cdp gidy phép méi truong doi véi cdc dir dn dau tw trong cdc
khu céng nghiép trén dia ban tinh Pong Nai;

Can cir Quyét dinh so 299/0P-KCNDN ngady 23 thing 8 niam 2024 ciia Ban
Quadn Iy cac Khu cong nghiép Pong Nai vé thanh ldp t6 tham dinh cdp gidy phép moi
truong dw an ciia Cong ty TNHH Céng nghé Golden House tai dwong sé 2, Khu
cong nghiép An Phuéce, xa An Phiede, huyén Long Thanh, tinh Pong Nai.

Can cit van ban sé6 2858/KCNPN-MT ngay 05 thdng 9 nam 2024 ciia Ban
Qudn 1y cac Khu cong nghiép Pong Nai vé viéc hodn thién hé so dé nghi cdp gidy
phép méi treong dir én dau tw ciia Cong ty TNHH Céng nghé Golden House;

Xét dé nghz cua Cong ty TNHH Cong nghé Golden House tai van ban 6
02/CV-GH ngay 18 thang 12 nam 2024 ve vigc giai trinh chinh sita, bé sung noi
dung bao cao dé nghi cdp gidy phép moi truong dy an dau tu tai dwong so 2, Khu
cong nghiép An Phuée, xa An Phiede, huyén Long Thanh, tinh Dong Nai;

Theo dé nghi ciia Phong Qudan |y Tai nguyén va M6i truong - Ban Qudn ly cac
Khu céng nghiép Pong Nai.

QUYET PINH:

Piéu 1: Cip phép cho Cong ty TNHH Cong nghé Golden House (sau day
goi 1a chu dy an dau tu) duoc thuc hién cac hoat dong bao v¢ méi truong du an
dau tu “San xuat, gia cdng do gia kim hoan nhu nhan, vong tay, vong co, day deo
ddng hd vai cong suat 500.000 san pham/nam, twong duong 84 tin san pham/nam;
San xuat, gia cong dau gay golf véi cong suat 1.000.000 san pham/nim, tuong

S6 26, duong 2A, khu cong nghiép Bién Hoa II, thanh phd Bién Hoa, tinh Dong Nai
DT: (0251)3892 378 — 3893 699; Fax: (0251) 3892 379
Email: bglkecn@dongnai.gov.vn; Website: http://diza.dongnai.gov.vn
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duong 168 tan san pham/nam (khong str dung phé liéu, khong c6 cong doan xi
ma)” tai duong s6 2, Khu cong nghiép An Phude, x& An Phudc, huyén Long
Thanh, tinh Pong Nai vdi cac ndi dung nhu sau:

1. Théng tin chung ciaa dw an:

1.1. Tén dy an dau tu: “San xuat, gia cong d6 gia kim hoan nhu nhan, vong
tay, yong co, day deo déng hd vOi cong suat 500.000 san pham/nam, tuong duong
84 tan san pham/nam; San xuat, gia cong dau gy golf v6i cong suat 1.000.000
san pham/nim, twong duong 168 tin san pham/nim (khéng st dung phé liéu,
khong c6 cong doan xi ma)”.

1.2. Pja diém hoat dong: Du’Q’ng s6 2, Khu cong nghiép An Phudc, xa An
Phuéc, huyén Long Thanh, tinh Dong Nai (thu€ nha xudng cua Cong ty TNHH
Avrtisan Planet International véi dién tich 3.402 m? dén hét ngay 31 thang 8 nam
2034).

1.3. Giay ching nhén dang ky doanh nghiép, ma s6 doanh nghiép:
3603977506 dang ky lan dau ngay 09 thang 8 ndm 2024 do Phong Dang ky kinh
doanh - S¢ Ké hoach va Pau tu tinh Pong Nai cap.

~ Gidy chimg nhén ding ky dau tu, ma so dy an: 5465670508 chimg nhan lan
dau ngay 05 thang 8 nam 2024 do Ban Quan ly cac Khu cong nghi¢p Dong Nai
cap.

1.4. M s6 thué: 3603977506

1.5. Loai hinh san xut, kinh doanh, dich vu: San Xuat, gia cong d6 gia kim
hoan nhu nhin, vong tay, vong cd, day deo dong ho; San xuat, gia cong dau gay
golf.

1.6. Pham vi, quy md, cong suét ciia du an dau tu:

- Pham vi: Dién tich nha xudng thué 3.402 m2.

- Tiéu chi vé mdi truong: Du an nhom II.

- Quy md: Dy an nhom B (phan loai theo tiéu chi quy dinh ctia phap luat vé
dau tu cong).

- COng suit:

1) Do gia kim hoan nhu nhan vong tay, vong co, day deo dong hd: 500.000
san phAm/nim twong dwong 84 tin san pham/nam;

(2 Pau gy golf: 1.000.000 san pham/nim tuong duong 168 tin san
pham/nam.
- Quy trinh san xuit cua dy &n:

(1) Sén Xuat, gia cong d6 gia kim hoan nhu nhan, vong tay, vong co, day deo
dong hd: Thiét ké san pham — Nguyén lieu — Gia cong co khi — Cham
khac/duc/han — Ddp va mai bong — Lam sach bé mdt — §ay kh6 — Ma phu
kim logi (chuyén cho don vi c6 chirc nang dé gia cong) — Kiém tra chat luong —
Trang tri — Lam sach — Dong goi — Xudt hang.
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(2) San xuat, gia céng dau gay golf: Thiét ké san pham — Lya chon nguyén
lieu — Gia cong co khi — Dap va mai bong — Lam sach bé mdt — Sdy khé —
Ma phu Kim logi (chuyén cho don vi c6 chire nang dé gia cdng) — Kiém tra
chat lwong — Trang tri — Lam sach — Ddng 96i — Xudt hang

(3) Quy trinh cdng doan lam sach bé mit: San pham can tay riva — Tdy dau
— Rira acid (khoi heong acid téi da 1.200 kg/ndm) — Rira nuwéc.

Ghi chu: Trong quy trinh san xudt khéong c6 céng doan xi ma va khéng sir
dung nguyén liéu tw phé liéu.

2. Noi dung cap phép moi truong va yéu cau vé biao vé moi truong kém
theo:

2.1. Thyc hién yéu cau vé bao vé méi trudng dbi véi nude thai quy dinh tai
Phuy luc 1 ban hanh kem theo Gidy phép nay.

2.2. Thyc hién yéu cau vé bao vé moi truong ddi v6i khi thai quy dinh tai
Phu luc 2 ban hanh kem theo Gidy phép nay.

2.3. Bao dam gia trj gi6i han d6i véi tiéng On, d rung va thyc hién yéu cau
vé bao v€ moi truong quy dinh tai Phu luc 3 ban hanh kem theo Giay phép nay.

2.4. Thuc hién y&u ciu vé quan ly chat thdi, phong ngura va tng pho sy cb
moi truong tai Phu luc 4 ban hanh kém theo Giay phép nay.

2.5. Thyc hién yéu cau khac vé bao vé moi truong tai Phy luc 5 ban hanh
kem theo Giay phép nay.

Piéu 2. Quyén, nghia vu va trach nhiém ctia Chu dy &n:

1. Chu dy &n c6 quyén, nghia vu theo quy dinh tai Diéu 47 Luat Bao vé moi
truong nam 2020.

2. Chu du an c6 trach nhiém:

2.1. Chi dugc phép thuc hién cac ndi dung cip phép sau khi dd hoan thanh
cac cong trinh bdo vé€ moi truong tuong Uing.

2.2. Van hanh thuong xuyén, ding quy trinh cac cong trinh xtr ly chat thai
bao dam chat thai sau xur ly dat quy chuan k§ thudt moi truong; €6 bién phap giam
thiéu tiéng on, do rung dap tng yéu cau bao vé moi trudng; quan ly chét thai theo
quy dinh cua phap luat. Chju trach nhi¢m trude phap luat khi chat 6 nhiém, tiéng
on, d6 rung khong dat yéu cau cho phép tai Glay phep moi truong va phai ding
ngay viéc xa nudc thai, khi thai, phat sinh tiéng on, d6 rung dé thuc hién cac bién
phap khic phuc theo quy dinh cta phép lut.

2.3. Thuc hién ding, day du cic yéu cau vé bao vé moi truong trong Gidy
phép mai truong nay va cac quy dinh cua phép luat vé bao vé moi truong.

2.4. Bao cao kip thoi vé co quan cap gidy phép moi truong, co quan chuc
ndng ¢ dia phuong néu xdy ra cac sy co d6i voi cac cong trinh xir Iy chat thai, su
c¢6 khac dan dén 6 nhiém moi truong.

2.5. Trong qua trinh thuc hién néu c6 thay doi khéc véi cac noi dung quy
dinh tai Gidy phép nay phai kip thoi bao cdo dén co quan cap phép.



4

~ Diéu 3. Thoi han cia Gidy phép: 10 ndm ké trngdy 26 thang 12 nim 2024
dén ngay 26 thang 12 nam 2034.

Piéu 4. Giao Phong Quan ly Tai nguyén va Moi tru:ong Ban Quan ly cac Khu
cong nghlep Poéng Nai to chire kiém tra viéc thye hién ndi dung cap phep, yéu cau
bao vé moi trudng ddi véi du an dugc cap phép theo quy dinh cua phap luat./. .«

Noi nhén: , TRUONG BAN
- B Tai nguyén va Moi truong (dé bao cao);
- UBND tinh (dé bao c4o);

- S& Tai nguyén va M0i truong;

- UBND huyén Long Thanh;

- Cong ty C6 phan Tong Cong ty Tin Nghia;

- Cong ty TNHH Artisan Planet

International (thuc hién);

- Chu du an (thuce hién);

- Trung tdm Phuc vu Hanh chinh c6ng tinh;

- Website Ban Quan ly cdc Khu céng nghiép;
- Luu: VT, MT (AD).
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PHU LUC 1
YEU CAUBAO VE MOI TRUONG POI VOI THU GOM, XU LY NUOC THAI
(Kém theo Gidy phép mdi truong s6207 IGPMT-KCNDN ngay 26 thang 12 ndm 2024
ciia Ban Qudan 1y cac Khu céng nghiép tinh Pong Nai)

A. NOI DUNG CAP PHEP XA NUOC THAI:

- Nudc thai sinh hoat tir hoat dong sinh hoat ctiia cong nhan vién, lao dong
cua du an (phat sinh tir cac khu vuc nha van phong, nha vé sinh céng nhan) duoc
xtr Iy so bd qua bé ty hoai 03 ngin cing v6i nude thai vé sinh van phong, sau do
dan vé hé thdng xir Iy nude thai, cong suét thiét ké 120 m3/ngay.dém cua Cong ty
TNHH Artisan Planet International (don vi cho thué nha xuéng) theo Hop dong
cho thué nha xuong sd 07/2024/AP-GH ngay 05 thang 7 nam 2024 gitta Cong ty
TNHH Artisan Planet International va Cong ty TNHH Cong nghé Golden
House.

- Chu du 4n khong duoc xa nude thai truc tiép ra moi trudng.

B. YEU CAU BAO VE MOI TRUONG POI VOI THU GOM, XU LY
NUOC THATI:

1. Cong trinh, bién phap thu gom nwéc mwa, nwée thai:

1.1. Mang lu6i thu gom nudc thai tir cic ngudn phat sinh nudc thai dé dua
vé hé thong xr Iy nudc thai:

- Nudc thai phat sinh tir hoat dong sinh hoat ctiia cong nhan vién, lao dong
cua dy an (phat sinh tir cdc khu vuc nha van phong, nha v¢ sinh cong nhan) véi
tong luu luong khoang 2,56 m3/ngay.dém dugc xir Iy so bd qua bé ty hoai 3
ngin sau d6 qua 01 hd ga dam bao cong tac giam sat roi dan vé hé thong thu
gom, xu ly nudc thai cua don vi cho thué nha xuong trude khi dau ndi vao hé
thng thu gom, xu ly nudc thai tap trung cua An Phudc.

- Vi tri ¢au ndi nudce thai cia du &n ra hé théng thu gom, xir Iy nudc thai cua
don vi cho thué nha xuong (theo Hé toa dé VN 2000, kinh tuyén truc 107°45,
muii chiéu 3°):

Toa do vi tri: X=1.211.596; Y=422.019.

1.2. COng trinh, thiét bi xtr Iy nudc thai:

So luge quy trinh thu gom, xtr ly nudc thai: Nuoc thai sinh hoat — Bé tu
hoai 3 ngan — Nuwéc thdi vé sinh van phong — 01 hé ga riéng biét — Ddu noi
vao Hé thong thu gom, xir Iy nwée thai ciia Pon vi cho thué nha xwong.

- COng suat thiét ké:

- 01 bé ty hoai 3 ngan thé tich 43 ms.

- Hoa chat, vat liéu str dung: Khdng.

1.3. Hé thdng, thiét bi quan tric nudc thai tu dong, lién tuc: Khong thudc doi
tuong phai lap dit.

1.4. Bién phap, cong trinh, thiét bi phong ngura, (mg pho sy cb:

- Thuong xuyén kiém tra duong dng, thiét bi, kip thoi khic phuc cac su cd
ro ri, tic nghén.
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- Pinh ky nao vét hé théng dudng ranh thoat nudc, hd ga dé tang kha ning
thoat nudc va ling loai bo cac chét ban.

- Trang bj c4c phuong tién, thiét bi du phong can thiét dé img pho, khac phuc
su cO.

- Thudng Xuyén theo ddi hoat dong ctia bé tw hoai; dam bao khéng c6 bat ky
cdng trinh xay dung trén dudng dng dan nude; hop ddng véi don vi chite ning dé
thu gom, hit hdm cau dinh ky va mang di xt Iy ding quy dinh.

2. Ké hoach van hanh thir nghiém:

Khong thudc dbi twong van hanh thir nghiém theo quy dinh tai khoan 1 Diéu
31 Nghi dinh s6 08/2022/ND-CP ngay 10 thang 01 nam 2022 cua Chinh phu.

3. Cac yéu ciu vé bao vé moi truong:

3.1. Thu gom nudc thai phat sinh tr hoat dong ctiia du an vé hé théng thu
gom, xtr 1y cua don vi cho thué nha xudng va cd bién phap kiém soat, giam sat
nudc thai theo thoa thuan gitta Chu du an va don vi cho thué nha xuéng, khong
duoc xa thai tryc tiép ra moi trudng.

3.2. Cong khai, minh bach cic dudng 6ng thu gom, thoat nudc thai; luu giir
s6 liu tai dy &n va dua vao noi dung béo cdo cong tac bao vé moi truong dinh ky
hang ndm.

3.3. Chu du an chiu hoan toan trach nhiém vé viéc thuc hién dau ndi nudec
thai vé hé thong thu gom nuéc thai cia Pon vi cho thué nha xudng trude khi
dau ndi vé hé thong thu gom, xir Iy nudc thai tap trung cua khu cong nghiép An
Phudc.
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PHU LUC 2
NOI DUNG CAP PHEP XA KHI THAI VA YEU CAU BAO VE
MOI TRUONG POI VOI THU GOM, XU LY KHI THAI
(Kém theo Gidy phép mdi truong s6207 IGPMT-KCNDN ngay 26 thang 12ndm 2024
ciia Ban Qudan 1y cac Khu c¢éng nghiép tinh Pong Nai)

A. NOI DUNG CAP PHEP XA KHI THAI

Khéng thudc d6i tuong phai cAp phép méi truong ddi véi khi thai theo quy
dinh tai Diéu 39 Luat Bao vé moi truong 2020 (do hoat dong cia du an khong
phat sinh khi thai tai nguén, khong phat sinh bui, khi thai x4 ra moi trudng).

B. YEU CAU VE BAO VE MOI TRUONG POI VOI THU GOM, XU
LY KHI THAI

1. Truong hop phat sinh bui va khi thai, Cha dy an phai thuc hién cac bién
phap xir Iy nham dam bao dap ung cac yéu cau vé bao vé moi truong. Toan bd
khi thai va bui phét sinh trong qua trinh hoat dong cua dy 4n (néu co) phai duoc
xtr ly dat Quy chuan k¥ thuat qudc gia vé khi thai cdng nghiép ddi v6i bui va cac
chat vo co theo QCVN 19:2009/BTNMT (ot B véi Ky = 1,0 va K, theo tong luu
luong ngudn thai cua dy an), Quy chuan k¥ thuat qudc gia vé khi thai cong nghiép
db1 v6i mot sd chat hitu co theo QCVN 20:2009/BTNMT.

2. Thuc hién c4c bién phéap kiém soat va giam thiéu moi héi kho chiu hoic
gay 0 nhiém moi truong.

3. Chu du &n chiu hoan toan trach nhiém néu dé xay ra viéc phét thai khi thai
khong dat tiéu chuan ra méi truong.
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o , _PHULUC3
BAO PAM GIA TRI GIOI HAN POI VOI TIENG ON, PO RUNG

VA CAC YEU CAU BAO VE MOI TRUONG

(Kém theo Gidy phép mdi truong s6 207/GPMT-KCNAN ngay 26 thang 12:am 2024
Cua Ban Quan ly cac Khu cong nghiép tinh Dong Nai)

A. NOI DUNG CAP PHEP VE TIENG ON, PQ RUNG:

1. Ngudn phét sinh tiéng én, dé rung:

- Nguén phét sinh tiéng 6n, d6 rung (*): Tir khu vuc gia cong kim loai (may
CNC, may dap).

2. Vi tri phat sinh tiéng on, dd rung (theo Hé toa dé VN2000, kinh tuyén
truc 107045, mui chiéu 30):

- Ngudn (*) tir khu vuc Ip rap thiét bi. Toa do: X=1.211.735; Y=421.976

3. Tiéng on: Phai bao dam dap tng yéu cau vé bao vé méi truong va Quy
chuan ky thuat qUOc gia vé tiéng 6n theo QCVN 26: 2010/BTNMT, Quy chuan ky
thuat qudc gia vé tiéng on - muc tiép xtc cho phép tiéng on tai noi lam viéc theo
QCVN 24:2016/BYT, cu thé nhu sau:

QCVN :
26:2010/BTNMT QCVN 24:2016/BYT Tan
. Gidi han cho suat
STT | Ti6gié | Tir2l Tt:‘e‘" S| phép mire ap | T2 Ghi cho
dén 21 gior| giodén 6 Vé’ipﬁ &n suat am twong dinh
(dBA) | git (dBA) | O "8 | quong (Laeq) - |
on (gio) dBA ky
Khu vue
1 70 55 8 85 - |thdng thuong

4. P rung: Phai dam bao dap img yéu cau vé bao vé moi truong va Quy
chuan ky thudt quoc gia vé do rung theo QCVN 27:2010/BTNMT.

Thoi gian ap dung trong ngay va mirc gia
STT toc rung cho phép (dB) Tén suit quan chi
) io dé . trac dinh ky
Tir6 g;‘i”b,de“ 2L T 21 gitr dén 6 gio Inh ky chi
Khu vue
1 70 60 thong
thuong

B. YEU CAU BAO VE MOI TRUONG POI VOI TIENG ON, PO RUNG:

1. Cong trinh, bién phap giam thiéu tiéng on, dd rung:

- B6 tri cac may mac hop |y nham tranh tap trung cac thiét bi co kha nang gay
o6n trong khu vuc. Céc may madc thiét bi thuc hién phuc vu san Xuét duge bao
du’O'ng bao tri, thay thé céc linh kién hu hong dé khong phat sinh tiéng on vuot
qua ngudng cho phép trong moi trudng san xuat.
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- Trang b1 bao hd lao dong (ntt bit tai chéng 611) cho lao dong tai cac khu vuc
phat sinh tiéng dn nhiéu. Dong thoi, co ké hoach kiém tra va theo ddi chit ché viée
st dung céc phuong tién bao ho lao dong thudng xuyen.

- Lap dit cac dém chdng rung bang cao su tai chan may mac, thiét bi.

- Tién hanh kiém tra, boi tron va bao dudng dinh ky may mac, thiét bi.

2. C4cC yéu cau vé bao vé moi truong:

2.1. Cac ngudn phat sinh tiéng on, d6 rung phai dugc giam thiéu bao dam
nam trong gidi han cho phép quy dinh tai Phan A Phy lyc nay.

2.2. Pinh ky kiém tra, bao dudng, hiéu chuan ddi v6i cac thiét bi.
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PHU LUC 4
YEU CAU VE QUAN LY CHAT THAIL PHONG NGUA
VA UNG PHO SU CcO MOI TRUONG
(Kém theo Gidy phép mdi truong s6207 IGPMT-KCNDN ngay 26  thang 12 ndm 2024
ciia Ban Qudan 1y cac Khu c¢éng nghiép tinh Pong Nai)

A. QUAN LY CHAT THAI

1. Chiing loai, khoi lwong chat thai phat sinh dw kién:

1.1. Khéi lwong, chiing loai chat thai cong nghiép phai kiém soat, chat
thai nguy hai phat sinh thuwdong xuyén:

Trang Ky .
STT Tén chit thai théi Ma | hi¢u | S0 lugng
NI CTNH phan | (kg/nam)
ton tai R
: loai
Vun kim loai, bazé nhiém z
1| dau tir qua trinh cét, chén Ran ) 070311} KS 200
Dau dong co, hop s6 va ,
2 boi tron tong hop thii Long 170203 | NH 200
3 |Dautonghopthaitrqua | ;. . | 070305 NH 500
trinh gia cong tao hinh
4 | Bao bi mém thai Ran [ 180101| KS 50
5 | Bao bi kim loai cting thai Rin 18 01 02 KS 150
6 | Bao bi nhya cung thai Rin 1801 03| KS 150
Gi¢ lau, gang tay, vai bao ,
7 | vé ‘théi bi nhiém cac thanh Ran 18 02 01 KS 700
phan nguy hai
9 | Ac quy chi thai Rin 190601 NH 3
10 | Nuocthaico thanhphan | o 1070106 NH | 20.300
nguy hai
Cac vat licu méi dang hat ,
11 | c6 cac thanh phan nguy Ran 070308| NH 500
hai (cat mai)
Tong khoi lwong chat thai dw Kkién (kg/nim) 22.753

Ghi chti: Chui du én c6 tréch nhiém thyc hién phan dinh, phan logi chat thai
phdi kiém soat theo quy dinh tai Thong fur so 02/2022/TT-BTNMT ngay 10 thang
01 nam 2022 cua B¢ truong Bo Tai nguyén va Moi truong.
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1.2. Khoi lwong, chiing loai chat thai ran cong nghiép thong thwong phat sinh
du kién:

Mz chiat | Ky hiéu | S6luong

STT Tén chét thai thai phéanloai | (kg/nim)

Nhém nhya (bao bi nhua va san
1 | phim nhuya thai) khong nhiém - - 1.000
cac thanh phan nguy hai

Nhom kim loai (bao bi bang kim
2 | loai va phé liéu kim loai) khong | 07 03 13 1T 800
nhiém cac thanh phan nguy hai
Hop chtra myc in thai (myc in

3 | F 08 02 08 TT 6
van phong)
4 | Giay loai bo tir van phong 18 01 05 TT 30
5 | BUn thai bé tu hoai 12 06 13 TT 450
Tong khdi lwong chat thai dy kién (kg/nim) 2.286
1.3. Khoi lwgng chat thai rin sinh hoat phat sinh dy kién:
STT Tén chét thai Khoi lugng (tAn/nam)
1 | Chat thai ran sinh hoat nhom thuc pham 2,992
2 | Chat thai ran sinh hoat con lai 2
Tong khoi lirgng chat thai dir kién (tAn/n:im) 4,992

2. Y8Uu cau bao vé moi trudong doi véi viée luru giir chat thai rin sinh
hoat, chat thai rin cong nghiép thong thwong, chit thai nguy hai:

2.1. Thiét bi, hé thong, cong trinh hru giir chat thai nguy hai:

2.1.1. Thiét bi luu chira: Thing chira, phuy, can c6 nap day.

2.1.2. Khu luu giit chat thai nguy hai:

- Dién tich khu vuc Iuu chira: 10 m2. B6 tri trong khu vuc nha xuong.

- Thiét ké, cAu tao ctia khu vuc luu gitt: Kho luu giir chét thai nguy hai c6
tuong bao va mai che, nén duge chéng thim. Kho co lap dat bién canh bao theo
tiéu chuén, c6 phan loai tirng ma chét thai nguy hai, c6 trang bi dﬁy da dung cu
chtra chat thai nguy hai dugc dan nhin ma chat thai nguy hai, cac thing chira chat
long nhu thung phuy chira dau thai duoc dat vao cac khay kin chéng ro ri hoic
dau chdy tran ra ngoai, cac chat thai dang ran duoc sap xép thanh cac khu riéng
biét, co thung phuy chura cat kho va gié kho, thiét bi binh phong chay chira chay,
dap tmg dugc yéu cau k¥ thuat va quy trinh quan 1y theo quy dinh.

2.2. Thiét bi, hé thong, cong trinh lwu giit chét thai rin cong nghiép
thong thwong:

2.2.1. Thiét bj luu chira: Thung chira chuyén dung c6 nip day.

2.2.2. Khu luu giit chat thai rdn c6ng nghiép thdng thuong:

- Dién tich khu vuc Iuu chira: 30 m2. B6 tri trong khu vuc nha xuong.

- Thiét ké, cau tao ctia khu vuc luu giti: Kho luu giit chat thai ran cong nghiép
thong thuong co tuong bao va mai che bang ton. Kho co lap dat bién canh bao
theo tiéu chuan.

2.3. Thiét bi, hé thong, cdng trinh lwu giir chat thai ran sinh hoat:
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2.3.1. Thiét bi luu chira: Thiing chira chuyén dung c6 nap day, dung tich chta
60 lit, 120 lit tai cac khu vuc nha vé sinh, van phong lam viéc.

2.3.2. Khu vuc luu giir chét thai rdn sinh hoat: Thung rac lon 240 lit dugc
tap trung & khu tap két rac sinh hoat canh khu luu giir chét thai cong nghiép khong
nguy hai, dinh ky chuyén giao cho don vi ¢6 chirc ning dén thu gom, van chuyén
va xu 1y theo quy dinh.

B. YEU CAU VE PHONG NGUA VA UNG PHO SU cO MOI
TRUONG:

1. Phwong &4n phong ngira va &ng pho sw ¢é ddi véi khu lwu giir chat thai
rin, chit thai nguy hai:

Thiét ké dung quy cach khu luu giit chéat thai va thu gom, luu giir, van
chuyén, xir Iy toan bd céc loai chat thai ran sinh hoat, chat thai ran cong nghiép
thong thuong va chat thai nguy hai phét sinh trong qua trinh xay dung, lap dat
may moc, thiét bi va van hanh du an dam bao cac yéu cdu vé an toan va vé sinh
mdi truong theo quy dinh ctua Nghi dinh s6 08/2022/ND-CP ngay 10 thang 01
nam 2022 ctia Chinh phu, Thong tu sé 02/2022/TT-BTNMT ngay 10 thang 01
nam 2022 cta Bo truong Bo Tai nguyén va Moi truong. CO bién phap kiém soat,
thu gom chét thai 16ng ro ri tai khu vuc luu git chat thai.

2. Phwong a4n phong ngira va g pho su c¢6 héa chat:

Hoa chat duoc luu trit riéng trong kho hda chat cd chong tham, c6 go chéng
tran va ranh thu gom hda chat d6 tran, dong thoi trang bi thiét bi, dung cu tng ctru
su ¢d hoa chat chuyén dung sin sang tng ctru khi c6 sy ¢b dit tai kho hoa chat va
cac vi tri st dung hda chat. Nhimng ngudi 1am viée v6i hda chit phai duoc dao tao,
nim rd MSDS (Material Safety Data Sheets) ctia hoa chit va tuan thu cac quy
dinh vé an toan trong van chuyén, bbc d& hoa chét, bao quan, luu trir, sir dung va
théi bo h6a chat. Xay dyng va trinh cap ¢6 tham quyen phé duyét phuong an phong
ngira va tng pho sur cd hoa chét ctia Dy an theo quy dinh.

3. Phuong an phong ngira va ng phé su c6 chay no:

Lap dit he thong bao chay, ngan chay, phuong tién phong chay va chira chay
phu hop vai tinh chat dac diém cua Du an, dam bao chat luong va hoat dong theo
phuong &n dugc cap c6 tham quyén phé duyét va cac tiéu chuan vé an toan, phong
chay va chira chay.
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PHU LUC 5
CAC YEU CAU KHAC VE BAO VE MOI TRUONG
(Kém theo Gidy phép méi tricong s6 i 207/GPMT-KCNPN hgay 26 thang 12nam 2024
ciia Ban Qudan 1y cac Khu c¢éng nghiép tinh Pong Nai)

A. YEU CAU VE CAI TAO, PHUC HOI MOI TRUONG
Du &n khong thudc doi tuong phai thue hién cai tao, phuc hoi moi truong.

B. YEU CAU VE BOI HOAN PA DANG SINH HQC
Du an khong thudc doi tugng phai thue hién boi hoan da dang sinh hoc.

C. CAC NOI DUNG CHU DU’ AN PAU TU TIEP TUC THUC HIEN
THEO QUYET PINH PHE DUYET KET QUA THAM DINH BAO CAO
PANH GIA TAC PONG MOI TRUONG:

Khong.

D. YEU CAU KHAC VE BAO VE MOI TRUONG:

1. Thyc hién quan tric nguon thai, ché do béo cao cong tac bao vé moi truong
dinh ky hang nam va luu gitr két qua quan trac moi truong theo ding ky tai bao
céo dé xuat cdp gidy phép moi truong ctia du an va cic quy dinh phap luat hién
hanh.

2. Chiu trach nhiém vé tinh chinh xac, trung thyc cua ho so dé nghi cap gidy
phép moi truong; cong khai gidy phép moéi trudng; cung cap céac thong tin c6 lién
quan theo yéu cau cua co quan quan Iy nha nudc v€ bao v¢é moi trudng trong qua
trinh kiém tra, thanh tra.

3. Phéi hop don vi cho thué trong va cham soc cdy xanh dam bao ty 18 dién
tich cay xanh theo quy dinh nham tao canh quan, cai thién diéu kién vi khi hau va
giam thiéu phat tan mui ho1 d6i voi dy an.

4. Chu dong dé xuat diéu chinh céc cong trinh bao vé mdi trudng trong
truong hop cac cong trinh nay khong dam bao cong tac bao v¢ moi truong trong
qua trinh hoat dong cua du an theo quy dinh.

5. C6 ké hoach t6 chire thuc hién vé nhan luc, kinh phi, trang thiét bi, phuong
an dam bao phong ngira va tmg pho su ¢d moi trudng khi ¢ su ¢b xay ra trong
qué trinh hoat dong ctia du an; dap ing cac y&u cau vé vé sinh mdi truong; ¢ bo
phan chuyén mon du nang luc dé thuc hién nhiém vu béo vé mdi truong; thuc
hién quy dinh phép luat vé an toan phong chéy chita chay, an toan lao dong va cac
quy dinh phap luat c6 lién quan khéc trong qua trinh hoat dong cta du an.

6. Thiét 1ap mo6 hinh quan 1y va dam bao ngudn lyc tai chinh dé cac cong
trinh bdo vé moi truong cua duy an dugc duy tri, van hanh hiéu qua va chuong
trinh quan trac, giam sat moi truong duogc thuc hién theo quy dinh ctia phap luat.

7. Tuan thi cac yéu cau vé vé sinh cong nghiép, an toan lao dong trong qua
trinh thyc hién Dy an theo cac quy dinh cua phap luét hién hanh. Pong thoi tuan
thu thuc hién diy du cac yéu cau vé bao vé moi truong theo quy dinh phap luét
hién hanh.

8. Trong qué trinh hoat dong néu du 4n ¢ xay ra sy cb mdi trudong, phai chi
dong thuc hién moi bién phéap xur 1y, khic phuc va bao cdo kip thoi dén Cong ty
C6 phan Tong Cong ty Tin Nghia, Cong ty TNHH Artisan Planet International,
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Uy ban nhan dan huyén Long Thanh, S& Tai nguyén va Méi truong, Ban Quan ly
cac Khu cdng nghiép Pong Nai va cac co quan c6 lién quan. Chu dy &n chi duoc
phép hoat dong lai sau khi c6 vin ban chip thuan ctia co quan nha nudc co thim
quyén.

9. Thyc hién cac bién phap gido duc, nng cao nhan thuc vé bao vé méi
truong, an toan hoa chit, phong chdng chay, nd ddi voi can bd, cong nhan vién
lam viéc cho du an.

10. Tuan thu dang cac quy dinh tai Luat Hoa chit va cac quy dinh khac c6
lién quan dén hoa chat.

11. Béo cao cong tac bdo vé mdi trudong dinh ky hang nam hodc dot xut;
cong khai thong tin méi truong va ké hoach ting pho sy cd moi trudng theo quy
dinh cua phap luat.

12. Thyc hién quan ly str dung dat, trinh tu thu tuc xay dung, PCCC theo quy
dinh phap luat hién hanh

13. Truong hop cic quy chuan, tiéu chuan va quy dinh lién quan c6 sira doi,
bd sung hodc thay thé thi ap dung theo quy chuén, quy dinh méi./. "

BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP PONG NAI



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-29T18:39:52+0530
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	Nguyễn Thành Trung<trungnt.bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-29T18:40:05+0530
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	Nguyễn Thành Trung<trungnt.bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai; ĐT: 0251.3827070; Fax: 0251.3827071; Email: cks@dongnai.gov.vn
	2024-12-29T22:17:09+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
	Nguyễn Trí Phương<phuongnt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:28:57+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:29:01+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:29:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:29:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:29:18+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:29:23+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:29:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:29:34+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:29:39+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:29:43+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:29:46+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:29:52+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:29:56+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:29:59+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:30:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:30:09+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:30:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:30:19+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:30:26+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:30:31+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:30:39+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:30:43+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T08:30:46+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




